TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG – TỔ HÓA HỌC               - Trang 2 -                                                        NH 2019-2020

    Cho:  H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207; Cd=112; Cs=133; 
TỔNG ÔN 1
Câu 1. Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. KCl, NaNO3.

B. Na2SO4, KOH.

C. NaCl, H2SO4.

D. NaOH, HCl.

Câu 2. Cho 6,48 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì thu được 2,016 lit N2O duy nhất (đktc). Kim loại M là : 


           A. Mg.       

B. Cu.           

C. Fe.              

D. Al.
Câu 3. Muối nitrat nào không tạo kết tủa với dung dịch NaOH ?

A. Cu(NO3)2. 

B.  Ba(NO3)2.

C.  Fe(NO3)2.

D. AgNO3. 
Câu 4. Cặp chất nào đều có khả năng làm mềm nước có độ cứng tạm thời ?

A. Ca(OH)2, Na2CO3.

B. HCl, Ca(OH)2.

C. NaHCO3, Na2CO3.

D. NaCl, Na3PO4.

Câu 5. Công thức của phèn chua là:

A.Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O


B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O   

C.2Al2(SO4)3.K2SO4.12H2O

D.Cr2(SO4)3.2K2SO4.24H2O

Câu 6. Tính chất nào sau đây không phải của nhôm oxit?

A. Là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước                B. Là oxit bền, có nhiệt độ nóng chảy 2050oC

C. Là oxit lưỡng tính

                         D. Là oxit dễ tan trong nước

Câu 7. Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm nhập thực của nước mưa với đá vôi ?
A. CaCO3  + H2O + CO2 ( Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 ( CaCO3 + H2O + CO2.

C. CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + H2O + CO2.

D. CaCO3 ( CaO + CO2.

Câu 8.  Phát biểu nào sau đây đúng về nhôm:

A. Là kim loại nhẹ, không màu, không tan trong nước.                           

B. Là kim loại nặng, màu trắng, khó nóng chảy.

C. Là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, nóng chảy ở nhiệt độ không cao.   

D. Dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn sắt. 

Câu 9. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp và mềm là do yếu tố nào sau đây?
A. Khối lượng riêng nhỏ.

        

B. Thể tích nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ.

C. Mật độ electron thấp, liên kết kim loại kém bền.   


D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác.

Câu 10. Khi dẫn CO2 vào dung dịch NaAlO2 và NH3 vào dung dịch AlCl3 từ từ đến dư, đều thấy

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.                           C. có kết tủa keo trắng, kết tủa không tan.

B. có kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần, sau đó tan dần.     D. không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 11. Natri được dùng làm chất tải nhiệt cho một số lò hạt nhân là do Natri:

                    (1) dẫn nhiệt tốt,    (2) dễ nóng chảy,     (3) có tính khử mạnh.

A.chỉ có (1).

B.chỉ có (2).

C. (1) và (2).
D. (1) và (3).

Câu 12. Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm?
A. Na, K, Mg, Ca. 
B. Be, Mg, Ca, Ba.
C. Ba, Na, K, Ca.
D. K, Na, Ca, Zn.

Câu 13. Để thu được NaOH, có thể chọn phương pháp nào trong các phương pháp sau ? 

1/ Điện phân dung dịch NaCl.


2/ Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn xốp.

3/ Thêm một lượng vừa đủ Ba(OH)2 vào dung dịch Na2CO3.

4/ Nhiệt phân Na2CO3 → Na2O + CO2 và sau đó cho Na2O tác dụng với nước.

A. Chỉ có 2.

B. Chỉ có 1.

C. Chỉ có 2, 3.

D. Chỉ có 1, 4.

Câu 14. Phương pháp đun sôi chỉ loại bỏ được nước cứng có chứa:

A. CaSO4, MgSO4.

B. Ca(HCO3)2,  CaSO4.


C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.


D. MgCl2, CaSO4.

Câu 15. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6?

A. Na+, Ca2+, Al3+. 
B. K+, Ca2+, Mg2+.
C. Na+, Mg2+, Al3+.
D. Ca2+, Mg2+, Al3+.

Câu 16. Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt được hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

(d) Kim loại nhôm tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là

A. 2.


B. 1.


C. 4.


D. 3.

Câu 17. Cho từ từ lượng nhỏ Na vào dung dịch Al2(SO4)3 cho đến dư, hiện tượng xảy ra :

A. Na tan, có bọt khí xuất hiện trong dung dịch.


B. Na tan, có kim loại Al bám vào bề mặt Na.

C. Na tan, có bọt khí thoát ra và có kết tủa dạng keo màu trắng, sau đó kết tủa vẫn không tan.

D. Na tan, có bọt khí thoát ra, lúc đầu có kết tủa dạng keo màu trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 18. Điện phân dung dịch muối nào sau đây thì điều chế được kim loại tương ứng?

A. NaCl. 
B. AgNO3.
C. CaCl2.
D. MgCl2.

Câu 19. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Kim loại kiềm gồm Li, Na, K, Ra, Cs và Fr.



B. Kim loại kiềm thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn.

C. Các kim loại kiềm đều các cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ns1.



D. Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxy hóa +1.

Câu 20. Khi X trong vị dạ dày có nồng độ nhỏ hơn 0.00001 M thì mắc bệnh khó tiêu. Khi nồng độ lớn hơn 0.001 M thì mắc bệnh ợ chua. Một số thuốc chữa đau dạ dày có chứa muối NaHCO3. X là 
Câu 21. A.CH3COOH                      B.HCl.                                       C.2 HCOOH.           D.NaOH.

Câu1. Có thể điều chế Na bằng phương pháp điện phân nóng chảy


A. NaOH. 
B. NaNO3.

C. Na2SO4. 

D. Na2CO3. 

Câu 22. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là 


A. Na, K, Cs, Rb, Li.



B. Li, Na, K, Rb, Cs. 


C. Cs, Rb, K, Na, Li. 



D. K, Na, Li, Rb, Cs. 

Câu 23. Nhóm mà tất cả các chất đều tan trong nước tạo ra dung dịch kiềm là 


A. Na2O, K2O và BaO. 



B. K2O, BaO, Al2O3.


C. Na2O, Fe2O3 và BaO. 


D. Na2O, K2O và MgO.

Câu 24. Dãy ion nào sau đây đều có cấu hình electron là 1s22s22p6? 


A. Na+, Ca2+, Al3+.

B. K+, Ca2+, Mg2+. 
C. Na+, Mg2+, Al3+.

D. K+, Al3+, Mg2+.
Câu 25. Cách nào sau đây được dùng để điều chế Ca? 


A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn. 
B. Điện phân CaCl2 nóng chảy. 


C. Dùng Al khử CaO ở nhiệt độ cao.  

D. Dùng Ba đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2. 

Câu 26. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng và mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là.  A. 1.

B. 4.

  C. 3. 


D. 2.

Câu 27. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì hydroxit của M có công thức là:
A. MOH.
B. M(OH)2.
C. M(OH)3.
D. M2O.
Câu 28. Ứng dụng nào mô tả dưới đây không thể là ứng dụng của kim loại kiềm?

A. Mạ bảo vệ kim loại.                          B. Tạo hợp kim dùng trong thiết bị báo cháy.

C. Chế tạo tế bào quang điện.                 D. Điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp nhiệt luyện.

Câu 29. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ? 
A. NaOH. 
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. NH4Cl.

Câu 30. Trong các chất sau : Al2O3, Na2O, CaO, MgO, K2O, CaCO3, Al(OH)3. Số chất có thể tan trong nước ở điều kiện thường là: 

A. 5. 

B. 4.

C. 3.
D. 2.

Câu 31. Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Al.


B. Mg.


C. Ca.


D. Na.


Câu 32. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. NaOH.

B. HCl.

C. Ca(OH)2.

D. H2SO4.

Câu 33. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,896.

B. 0,448.

C. 0,112.

D. 0,224.

Câu 34. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

TN1: Cho m(g) bột nhôm tác dụng với dd chứa 0,05mol NaOH thu được 0,075mol H2
TN2: Cho m(g) bột nhôm tác dụng với dd chứa 0,15mol NaOH  thu được 0,15mol H2. Vậy:

A. Trong cả 2 thí nghiệm Al đều còn dư.

B. Trong cả 2 thí nghiệm Al đều tan hết.

C. TN1: Al dư; TN2: Al tan hết.    

D. TN1: Al tan hết; TN2: Al còn dư. 

Câu 35. Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,15.

B. 20,75.

C. 24,55.

D. 30,10.

Câu 36. Dẫn khí CO2 vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M thấy xuất hiện 19,7 gam kết tủa. Thể tích khí CO2 (đktc)  tham gia phản ứng

A. chỉ  có thể là 2,24 lít

B. 2,24 lít hay 3,36 lít.


C. 2,24 lít hay 6,72 lít.      

D.chỉ  có thể là 6,72 lít.

Câu 37. Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,1 mol Al và 0,15 mol Cu vừa đủ trong dd HNO3 thì thu được V lít khí NO (đktc) (biết phản ứng chỉ thu được một chất khử duy nhất là NO). Giá trị V là:

A. 22,4 lít.


B. 4,48 lít.


C. 44,8 lít.

D. 13,44 lít.

Câu 38. Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là      
A. 1,2. 
                                        B. 1,8. 
                                         C. 2,4. 
             D. 2. 

Câu 39. Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lit khí (đkc) ở anod và 6,24 gam kim loại ở catod. Công thức hóa học của muối đem điện phân là:  
A. LiCl. 

B. NaCl.

C. KCl.

D. RbCl.
Câu 40. Cho tan hoàn toàn 14,25 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 vừa đủ trong V (ml)  dung dịch NaOH 1M, thu được 5,04 lit H2 (đkc). Giá trị V (ml)  là: 

A. 700

B. 400.

C. 520 

D. 350

------------♥---♥---♥------------
TỔNG ÔN 2
Câu 1. NaOH có thể làm khô chất khí nào?

A. NH3.

B. CO2.

C. SO2.

D. H2S.

Câu 2. Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 4Al + 3O2 
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 2Al2O3.                           C. Al + 4HNO3 đặc, nóng ( Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

B. 2Al + Cr2O3 
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 Al2O3 + 2Cr.                D. 2Al2O3 + 3C 
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 Al4C3 + 3CO2.

Câu 3. Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

A. Mg(OH)2.

B. Al(OH)3.

C. MgCO3.

D. CaCO3.

Câu 4. Dolomit là tên gọi của hỗn hợp nào sau đây?

A. CaCO3.MgCl2.                  B. CaCO3.MgCO3.                 C. MgCO3.CaCl2.    D. MgCO3.Ca(HCO3)2.

Câu 5. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).

(c) Nung nóng hỗn hợp bột gồm Al và FeO (không có không khí).

(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là

A. 5.


B. 3.


C. 2.


D. 4.

Câu 6. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?
A. Gây ngộ độc nước uống.

B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo.

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắt các đường ống dẫn nước. 

Câu 7. Kim loại kiềm thổ M tác dụng hết với 5,6 lit (đktc) khí Cl2 tạo ra 52,0 gam muối. M là

A. Be.        
B. Mg.
C. Ca.
D. Ba.

Câu 8. Nguyên tố nào sau đây chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên? 
A. Au.

B. Na.

C. Ne.

D. Ag.
Câu 9. Nếu M là nguyên tố nhóm IIA thì oxít của M có công thức là 
A. MO2.

B. M2O3.

C. MO.

D. M2O.
Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

1) Thạch cao sống: CaSO4. 2H2O
                       2) Thạch cao nung: 2CaSO4. H2O

3) Thạch cao nung: CaSO4.H2O
                       4) Thạch cao khan: CaSO4
A. 1; 2    
B. 1; 3,4    
C. 1; 2; 4    
D. 1; 2; 3; 4

Câu 11. Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trình tự tăng dần của đại lượng nào sau đây?
A. Số electron lớp ngoài cùng.

B. Năng lượng ion hóa.
C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử.
D. Số oxy hóa.

Câu 12. Cho 1 luồng khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong, hiện tượng gì xảy ra?

A. Không có hiện tượng gì.
                    C. Dung dịch từ trong hóa đục 

B. Dung dịch từ trong hóa đục rồi từ đục hóa trong.      D. Dung dịch  từ đục hóa trong rồi từ trong hóa đục

Câu 13. Ion Na+ thể hiện tính oxy hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. Na2O + H2O ( 2NaOH.
                                         C. NaCl + AgNO3 ( NaNO3 + AgCl.

B. 2 NaNO3   
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 2NaNO2 + O2.                           D. 2NaCl 
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 2Na + Cl2.

Câu 14. Cho các nhóm chất sau: (1) Mg, Al, Al2O3; (2) NH4Cl, KNO3, CuSO4; (3) NaNO3, MgCl2, Al2(SO4)3. Chỉ dùng ddịch NaOH thì có thể nhận biết được nhóm nào?

A. (2), (3)
               B. (3)
                 C. (1), (2), (3)
                              D. (1), (3)

Câu 15. Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử, số kim loại có thể nhận biết được tối đa là :
A. 2 chất.

B. 3 chất.

C.1 chất.
D. 4 chất.
Câu 16. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2.


B. 3.


C. 5.


D. 4.

Câu 17. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do phản ứng :

A. Ca(HCO3)2 
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 CaCO3 + CO2 + H2O.                      C. CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaCl.

B. CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2                                                  D. CaCO3 
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 CaO + CO2.

Câu 18. Để phân biệt một cách đơn giản nhất hợp chất của kali và hợp chất của natri, người ta đưa các hợp chất của kali và natri vào ngọn lửa, màu ngọn lửa thành :

A. Tím của kali, vàng của natri. 

B. Tím của natri, vàng của kali. 

C. Đỏ của natri, vàng của kali. 

D. Đỏ của kali, vàng của natri.

Câu 19. Tìm phương trình phản ứng đúng :

A. 2Al2O3  + 3C ( 4Al + 3CO2. 

B. 2MgO + 3CO ( 2Mg + 3CO2.

C. Al2O3 + 3CO ( 2Al + 3CO2
D. 2Al + 6H2O ( 2Al(OH)3 + 3H2.

Câu 20. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng.
B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3.


C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH.

D. Cho CaO vào dung dịch HCl.

Câu 21. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước theo hình vẽ bên. Phản ứng nào sau đây không áp dụng được cách thu khí này?
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B. 
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Câu1. Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì?
A. Ngâm chúng vào nước.


B. Giữ chúng trong lọ có nắp đậy kín.

C. Ngâm chúng trong ancol nguyên chất.

D. Ngâm chúng trong dầu hoả.

Câu 22.  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị( không đổi) bằng:
A. 1.

B. 2. 

C. 3.

D. 4.

Câu 23. Nhiệt phân hoàn toàn Ca(HCO3)2thì sản phẩm của nhiệt phân là
A. Ca(OH)2, CO2.                B. Ca(OH)2, H2O, CO2.          C. CaO, CO2, H2O.   D. CaCO3, CO2, H2O.
Câu 24. Chất nào có thể làm mềm nước có độ cứng toàn phần?

A. HCl. 
B. Ca(OH)2.
C. Na2CO3.
D. NaOH.

Câu 25. Cho các chuỗi phản ứng sau :

(1)  Na( Na2O ( NaCl ( AgCl
                    (3)  NaNO3 ( O2 ( Na2O ( NaOH.               

(2)   NaOH ( Na( NaNO3 ( NaCl
                    (4)   Na ( Na2SO4 ( NaCl ( Cl2
Chuỗi phản ứng nào không hợp lí?     
A.(2) và (4).                                    B.(2).                              C.(2) và(3).                                    D.(1)

Câu 26. Khi thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 và dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 đến dư, thấy

A. ban đầu hiện tượng xảy ra khác nhau, sau đó tương tự nhau.  
 B. hiện tượng xảy ra hoàn toàn khác nhau. 

C. ban đầu hiện tượng xảy ra tương tự nhau, sau đó khác nhau.   
D. hiện tượng xảy ra tương tự nhau.

Câu 27. Nhôm bền trong không khí và nước là do 


A. nhôm là kim loại kém hoạt động. 

B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ. 


C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ. 
D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước. 

Câu 28. Dãy ion có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là 


A. Na+, OH-, HCO3-, K+. 


B. K+, Ba2+, OH-, Cl-.


C. Al3+, SO42-, Cl-, Ba2+. 


D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-. 

Câu 29. Có các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, FeCl3, Na2SO4. Hóa chất cần thiết dùng nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch


A. NaOH. 
B. Na2SO4.

C. BaCl2. 

D. AgNO3. 

Câu 30. Nguyên tố IA có bán kính của nguyên tử lớn nhất là


A. Li. 
B. Cs. 


C. K. 


D. Na. 

Câu 31. Cho sơ đồ phản ứng sau: Na → (A) → NaCl→ (A) → Na2CO3. (A) là


A. NaNO3. 
B. Na2SO4. 

C. NaOH. 

D. Na2S. 

Câu 32. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch.

B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

D. Kim loại cứng nhất là Cr.

Câu 33. Cho tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lit H2 (đkc). Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp là: 

A. 54%.                                        B. 48%.                              C. 52%.                                          D. 46%.

Câu 34. Cho 112ml khí CO2( đktc) bị hấp thụ hòan tòan bởi 200ml dung dịch Ca(OH)2 thu được 0.1g kết tủa. Nồng độ mol/lít của dung dịch nước vôi trong là:

A. 0.05M                                         B. 0.015M                       C. 0.005M                                    D. 0.02M

Câu 35. Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là 

A. NaHCO3. 

B. Ca(HCO3)2. 


C. Ba(HCO3)2. 


D. Mg(HCO3)2

Câu 36. Hòa tan m gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lit khí (đkc). Giá trị m là: 

A. 5,4.                   
B. 2,7.
C. 4,05.
D. 3,6.

Câu 37. Dẫn V lít (đktc) khí CO2 qua 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc bỏ kết tuả, lấy nước lọc đun nóng lại thu được kết tủa nữa. Giá trị V(lít) là:

A. 3,360 hoặc 1,120                        B. 3,136  
C. 1,334 hoặc 3,136 
D. 1,344

Câu 38. Hòa tan 4,7  K2O vào 195,3 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 8,2%.                                          B. 2,8%.               C. 6,2%.                       D. 2,6%.

Câu 39. Hòa tan hết m gam hỗn hợp al, fe vào dd H2SO4 loãng, thu 11,2 lít khí (đkc).Nếu hòa tan m gam hỗn hợp trên vào dd NaOH dư thì thu 6,72 lit khí (đkc) . Giá trị của m là :

A.12,4.                         B.11,0                                        C.16,6.                          D.13,7

Câu 40. Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 

A. 54,4. 

B. 62,2. 

C. 46,6.


D. 7,8. 
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